
ĐẠI HỌC HUẾ                                                                                                  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
KHOA DU LỊCH                                                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                    

  

STT NGÀY SINH HỌC PHẦN ĐĂNG KÍ LỚP 
THEO HỌC

LỚP 
ĐĂNG KÝ HL,CT Ngày thi Phòng thi Giờ thi Ghi chú

1 Lê Văn Long Kinh tế vi mô K49 QLLH1 Lớp riêng 06/12/2018 2.4 08h00

2 Phan Thị Thục Nguyên Kinh tế vi mô K49 QLLH1 Lớp riêng 06/12/2018 2.4 08h00

3 Hoàng Thị Nhung Kinh tế vi mô K49 QLLH1 Lớp riêng 06/12/2018 2.4 08h00

4 Trần Thị Ny Kinh tế vi mô K49 QLLH1 Lớp riêng 06/12/2018 2.4 08h00

5 Võ Văn Tài Kinh tế vi mô K49 TMĐT Lớp riêng 06/12/2018 2.4 08h00

6 Nguyễn Thị Hồng Vân Kinh tế vi mô K49 TMĐT Lớp riêng 06/12/2018 2.4 08h00

7 Trần Thị Ngọc Ánh Văn hóa học K49 TMĐT Lớp riêng 06/12/2018 2.2 14h00

8 Đặng Hướng Văn hóa học K49 QLLH1 Lớp riêng 06/12/2018 2.2 14h00

9 Hà Thị Thanh Phương Văn hóa học K49 HDDL Lớp riêng 06/12/2018 2.2 14h00

10 Phan Tám Văn hóa học K49 HDDL Lớp riêng 06/12/2018 2.2 14h00

11 Nguyễn Thị Trinh Văn hóa học K49 QLLH2 Lớp riêng 06/12/2018 2.2 14h00

12 Nguyễn Thị Hồng Vân Văn hóa học K49 TMĐT Lớp riêng 06/12/2018 2.2 14h00

13 Lê Thị Hồng Hạnh Quản trị học K49 QHCC Lớp riêng 07/12/2018 2.4 08h00

14 Lê Phước Thảo My Quản trị học K49 TTMKT Lớp riêng 07/12/2018 2.4 08h00

15 Nguyễn Thanh Thanh Quản trị học K49 TTMKT Lớp riêng 07/12/2018 2.4 08h00

16 Nguyễn Thị Thùy Trang Quản trị học K49 QHCC Lớp riêng 07/12/2018 2.4 08h00

17 Lê Thị Trang Quản trị học K49 QHCC Lớp riêng 07/12/2018 2.4 08h00

18 Trần Huỳnh Bảo Ny 5/3/1997 NLPTdu lịch bền vững K49 KTDL (Bảo Lưu) K49 KTDL (K50 KT) 10/12/2018 3.3 09h20

19 Nguyễn Thị Quỳnh Thi 13/05/1996 PPNC trong du lịch K48 TMĐT K49 TMĐT 12/12/2018 2.4 07h30
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20 Trần Huỳnh Bảo Ny 5/3/1997 Du lịch di sản K49 KTDL (Bảo Lưu) K49 KTDL (K50 KT) 12/12/2018 3.3 09h20

21 Lê Hoàng Phước Cường 7/1/1997 PPNC trong du lịch K49 KTDL K49 QLLH2 13/12/2018 3.3 08h00

22 Hồ Chí Trung 19/05/1996 PPNC trong du lịch K48 QHCC K49 QLLH2 13/12/2018 3.3 08h00

23 Trần Huỳnh Bảo Ny 5/3/1997 Quản trị  tài chính K49 KTDL (Bảo Lưu) K49 KTDL (K50 KT) 14/12/2018 3.3 09h20

24 Lê Quốc Bảo 26/3/1996 Tâm lý du khách K48 LHQT K49 QHCC 17/12/2018 5.2 07h30

25 Đặng Thị Sâm 19/05/1997 Tâm lý du khách K49 QTLH 2 K49 QHCC 17/12/2018 5.2 07h30

26 Nguyễn văn Trưởng 15/06/1995 Tâm lý du khách K48 QTDVDL&LH K49 QHCC 17/12/2018 5.2 07h30

27 Đoàn Văn Luyện 29/01/1995 Thiết kế web 48 TMĐT K49TTMKT 17/12/2018 13h30 Phòng máy

28 Phan Nguyễn Chiến Thắng 12/10/1996 Thiết kế web K48 TMĐT K49TTMKT 17/12/2018 13h30 Phòng máy

29 Lê Công Quang Sang 11/2/1996 QLHTTT trong du lịch K48 QLLH2 K49 QLLH2 18/12/2018 3.3 08h00

30 Đoàn Văn Luyện 29/01/1996 Chiến lược KD điện tử K48 TMĐT K49 TMĐT 19/12/2018 2.4 07h30

31 Nguyễn văn Trưởng 15/06/1995 Lễ tân ngoại giao K48 QTDVDL&LH K49 QHCC 19/12/2018 5.2 07h30

32 Nguyễn Thị Hoài Nhân 25/06/1996 Lễ tân ngoại giao K48 QHCC K49 QTKD 19/12/2018 4.1 07h30

33 Hồ Chí Trung 19/05/1996 Lễ tân ngoại giao K48 QHCC K49 QTKD 19/12/2018 4.1 07h30

34 Nguyễn Thị Nhật Hạ 02/06/1996 Marketing TT tổ chức 48TTMKT K49TTMKT 21/12/2018 4.3 07h30

35 Nguyễn Đức Hậu 20/03/1996 Marketting TT tổ chức K48 TTMKT K49 TTMKT 21/12/2018 4.3 07h30

36 Phan Thị Trà Ny 21/04/1996 Marketting TT tổ chức K48 TTMKT K49 TTMKT 21/12/2018 4.3 07h30

37 Nguyễn Thị Hoài Nhân 25/06/1996 Truyền thông nội bộ K48 QHCC K49 QHCC 21/12/2018 5.2 07h30

38 Trần Huỳnh Bảo Ny 5/3/1997 Du lịch MICE K49 KTDL (Bảo Lưu) K49 KTDL (K50 KT) Vấn đáp

39 Trần Huỳnh Bảo Ny 5/3/1997 Du lịch sinh thái K49 KTDL (Bảo Lưu) K49 KTDL (K50 KT) Vấn đáp

40 Trần Huỳnh Bảo Ny 5/3/1997 Kế toán doanh nghiệp K49 KTDL (Bảo Lưu) K49 KTDL (K50 KT) Vấn đáp

41 Lê Thị Thảo Ngân 16/09/1997 Kỹ năng thuyết trình K49 TCSK K49 KTDL Vấn đáp

42 Trần Huỳnh Bảo Ny 5/3/1997 kỹ năng thuyết trình K49 KTDL (Bảo Lưu) K49 KTDL (K50 KT) Vấn đáp
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43 Nguyễn Thị Bình Nhi 05/12/1997 PPNC trong du lịch K49 KTDL K49 QTDVDL&LH

44 Ngô Anh Minh 30/10/1994 Quản lí điểm đến K48 QLLH Quảng trị K49 QHCC Vấn đáp

45 Lê Quốc Bảo 26/3/1996 Quản lý điểm đến K48 LHQT K49 QHCC Vấn đáp

46 Nguyễn văn Trưởng 15/06/1995 Quản lý điểm đến K48 QTDVDL&LH K49 QHCC Vấn đáp


